Ngày soạn:

BÀI 18:  ĐA DẠNG NẤM

Thời gian thực hiện: 02 tiết

Dự kiến thời lượng cho các hoạt động

	Tiết 68:

Ngày dạy:


	Hoạt động 1: Xác định vấn đề học tập là tìm hiểu về nấm

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về đa dạng nấm

	Tiết 69:

Ngày dạy:
	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về vai trò và tác hại của nấm.

Hoạt động 3: Luyện tập

Hoạt động 4: Vận dụng


I. MỤC TIÊU

1. Năng lực: 

1.1. Năng lực chung

· Năng lực tự chủ và tự học: tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về sự đa dạng của nấm, vai trò và các bệnh do nấm gây ra.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận nhóm để kể tên được các loại nấm và môi trường sống, vai trò của nấm, các bệnh do nấm gây ra.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: GQVĐ để tìm ra cùng tìm ra các biện pháp phòng tránh các bệnh về nấm.
1.2. Năng lực khoa học tự nhiên

· Kể tên được một số lọai nấm và môi trường sống của chúng.

· Phân loại được 3 đại diện của nấm dựa vào cấu trúc của cơ quan bào tử.
· Nhận biết được vai trò của nấm trong tự nhiên và trong đời sống con người.

· Nhận biết được một số bệnh do nấm gây ra và nêu các cách phòng, chống.

· Vận dụng kiến thức để giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn như: Vì sao bánh mì, hoa quả để lâu ngày ở nhiệt độ phòng dễ bị hỏng, …

2. Phẩm chất: 
Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:

· Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thức hiện nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu về nấm.

· Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ thảo luận về các đặc điểm về sự đa dạng, vai trò và các bệnh do nấm gây ra.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên:

· Hình ảnh về một số loại nấm, vai trò, các bệnh về nấm.

· Đoạn phóng sự “ăn phải nấm độc, 3 người thương vong”:

· (https://coccoc.com/search?query=%C4%83n%20ph%E1%BA%A3i%20n%E1%BA%A5m%20%C4%91%E1%BB%99c%2C%203%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20th%C6%B0%C6%A1ng%20vong&tbm=vid)
· Đoạn video liên quan đến dấu hiệu nhận biết nấm độc: 

(https://coccoc.com/search?query=d%E1%BA%A5u%20hi%E1%BB%87u%20nh%E1%BA%ADn%20bi%E1%BA%BFt%20n%E1%BA%A5m%20%C4%91%E1%BB%99c&tbm=vid)
· Phiếu học học tập số 1, 2

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Đọc bài trước ở nhà. Tự tìm hiểu về các tài liệu trên internet có liên quan đến nội dung của bài học.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ HỌC TẬP LÀ TÌM HIỂU VỀ NẤM

a) Mục tiêu: Giúp học sinh xác đinh được vấn đề học tập là tìm hiểu về nấm.
b) Nội dung: Học sinh chơi trò chơi: “Đuổi hình – Hái nấm”

c) Sản phẩm: HS kể tên được các loại nấm tương ứng với hình.

d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

(1) Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm. Mỗi nhóm sẽ lần lượt nhận được 1 hình ảnh về 1 loài nấm. 

- Mỗi nhóm HS có 5 giây để quan sát và gọi đúng tên của loài nấm.

· Nhóm nào có nhiều câu trả lời chính xác hơn sẽ là nhóm chiến thắng.

        (2) Vì sao nấm không thuộc về giới Thực vật hay giới Động vật?

Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập
Học sinh quan sát và trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả  

GV: tổ chức cho HS nhận xét.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ Nấm không thuộc về gưới thực vật vì nấm không chứa diệp lục, không có khả năng quang hợp để tổng hợp chất hữu cơ. Nấm không thuộc giới Động vật vì nấm không có khả năng di chuyển.

- Từ đó GV đặt câu hỏi: Các loài quan sát được dưới kính hiển vi thuộc những nhóm sinh vật nào? Tên gọi từng sinh vật là gì? Vai trò của các loài đó trong tự nhiên là gì?
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về đa dạng nấm

a) Mục tiêu: 
· Quan sát hình ảnh và mô tả được các hình dạng chủ yếu của nấm.

· Kể tên được các loại nấm và môi trường sống của chúng.

Từ đó nhận ra được sự đa dạng của nấm về hình dạng, môi trường sống và phân loại được 3 nhóm nấm dựa vào cấu trúc của cơ quan bào tử.

b) Nội dung: 
· Hoàn thành các câu hỏi trong phiếu học tập số 1:

+ Nhắc lại đặc điểm chung của giới nấm? 

+ Kể tên các loại nấm mà em biết? Chúng có hình dạng như thế nào và môi trường sống của chúng?

+ Quan sát 3 đại diện nấm dưới đây, hãy lập bảng để phân loại các nhóm nấm (tên, đặc điểm, ví dụ đại diện)

c) Sản phẩm: Đáp án của HS, có thể:
- Tất cả các loài nấm được xếp vào giới Nấm: là những sinh vật nhân thức, đơn bào hoặc đa bào, sống dị dưỡng.

- Một số lọai nấm: nấm kim châm, nấm mốc, nấm linh chi, nấm men, nấm rơm, nấm đùi gà, nấm mèo (mộc nhĩ), …

- Nấm sống ở nhiều môi trường khác nhau: trong không khí, trong nước, trong đất, trong cơ thể người và các sinh vật sống khác.

- Nấm chủ yếu ở những nơi nóng ẩm, giàu dinh dưỡng, một số sống được ở điều kiện khắc nghiệt.

- Nấm được chia thành 3 nhóm: 

	Tên nhóm nấm
	Nấm túi
	Nấm đảm
	Nấm tiếp hợp

	Đặc điểm
	Thể quả dạng túi
	Thể quả dạng hình mũ
	Sợi nấm phân nhánh, màu nâu, xám, trắng

	Đại diện
	Nấm bụng dê, nấm cục …
	Nấm hương, nấm rơm, nấm sò…
	Nấm mốc…


=> Nấm đa dạng về đặc điểm hình thái và môi trường sống.

d) Tổ chức thực hiện: 
· GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

· HS thực hiện nhiệm vụ: 

· Báo cáo, thảo luận: GV gọi ngẫu nhiên một nhóm lên trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến)

· Kết luận, nhận định: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Phát phiếu học tập số 1 cho các nhóm.
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

Thảo luận cặp đôi hoàn thành phiếu học tập số 1.

Bước 3: Báo cáo thảo luận:
GV gọi ngẫu nhiên học sinh trình bày đáp án, yêu cầu HS khác nhận xét bổ sung.
Bước 4: Kết luận:
GV nhận xét và chốt nội dung.
	I. Sự đa dạng của nấm

1. Nhận biết nấm

- Nấm thường nhỏ, thân mềm, thường có mũ hình chóp hoặc tủa dài.

- Nấm là sinh vật dị dưỡng, thức ăn của chúng là các chất hữu cơ có trong môi trường.

- Nấm sống cộng sinh hoặc kí sinh trên cơ thể thực vật, động vật, con người hoặc sống trên đất ẩm, rơm rạ, thân cây gỗ mục…

- Cấu tạo của cây nấm gồm: 

+ Mũ nấm

+ Thân nấm

+ Sợi nấm
2. Sự đa dạng của nấm

- Nấm được phân chia thành các nhóm khác nhau: nấm túi, nấm đảm, nấm tiếp hợp.

- Ví dụ về các nhóm nấm và đặc điểm:

Các loại nấm
Đặc điểm
Ví dụ
Nấm túi
Thể quả có dạng túi
Nấm bụng dê, nấm cục, nấm men…
Nấm đảm
Thể quả có dạng hình mũ
Nấm hương, nấm rơm, nấm đùi gà, …
Nấm tiếp hợp
Sợi nấm phân nhánh
Nấm mốc trên các loại bánh mì, hoa quả…
- Nấm có thể đơn bào hoặc đa bào, nấm đa dạng về hình thái, cấu tạo và về cách dinh dưỡng.


Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về vai trò và tác hại của nấm.

a) Mục tiêu: 
- Trình bày được vai trò và tác hại của nấm trong tự nhiên và trong đời sống con người.

b) Nội dung: 
· Hoàn thành phiếu học tập số 2 

a. Hoàn thành bảng sau:

	Vai trò của nấm đối với con người
	Tên các loại nấm

	
	

	
	

	
	

	
	

	…..
	…..


b. Kể tên những tác hại do nấm gây ra? Đề xuất một số biện pháp phòng tránh các bệnh do nấm?

c) Sản phẩm: 
- Vai trò của nấm:

+ Trong tự nhiên: tham gia vào quá trình phân hủy chất thải và xác động vật, thực vật thành các chất đơn giản cung cấp cho cây xanh và làm sạch môi trường.

+ Dùng làm thực phẩm: nấm kim châm, mộc nhĩ, nấm hương, nấm đùi gà, …

+ Dùng trong công nghiệp chế biến thực phẩm: nấm mem, nấm mốc, …

+ Dùng làm thuốc: nấm linh chi, đông trùng hạ thảo, …

- Tác hại của nấm:

- Ở người: nấm gây ra các bệnh như: nấm lưỡi, lang ben, hắc lào, nấm da đầu, …

- Ở thực vật: mốc cam ở thực vật, nấm khiến cây chết non, thối rễ, nấm gây hỏng lá, thân cây…

- Ở động vật: bệnh nấm trên da động vật gây lở loét, rụng lông, …

- Nấm còn làm hỏng thức ăn, đồ uống làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, tăng nguy cơ gây ung thư và còn gây hư hỏng quần áo, đồ đạc.

=> Biện pháp phòng tránh: giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, đồ đạc quần áo khô ráo, sử dụng các loại thuốc kháng nấm, đến các cơ sở y tế để khám và điều trị bệnh.

d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Phát phiếu học tập số 2 cho các nhóm.
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GV chiếu video ăn phải nấm độc 3 người thương vong và video nhận biết các loại nấm độc.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

Thảo luận nhón hoàn thành phiếu học tập số 2.

Bước 3: Báo cáo thảo luận:
· GV gọi ngẫu nhiên một nhóm lên trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến.

Bước 4: Kết luận:
GV nhận xét và chốt nội dung về các tác hại do nấm gây ra.
	II. Vai trò và tác hại của nấm

* Vai trò:

+ Phân hủy xác động vật, thực vật làm sạch môi trường

+ Làm thức ăn bổ dưỡng cho con người

+ Dùng làm dược liệu chữa bệnh.

*Tác hại:

+ Gây bệnh cho động vật, thực vật 

+ Gây bệnh ngoài da ở người.

+ Một số nấm độc khi ăn vào gây ngộ độc, có thể dẫn tới tử vong.




HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hệ thống được một số kiến thức đã học về: đa dạng nấm, vai trò và một số tác hại do nấm gây ra.

b) Nội dung: 
- HS hệ thống lại kiến thức bài học bằng “Sơ đồ tư duy”

c) Sản phẩm: 
· Sơ đồ tư duy các con vẽ trong vở hoặc giấy A4.

d) Tổ chức thực hiện: 
- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân tóm tắt nội dung bài học dưới dạng sơ đồ tư duy

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

- Bước 3: Báo cáo: GV gọi ngẫu nhiên 3 HS lần lượt trình bày.

- Bước 4: Kết luận: GV nhấn mạnh nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy trên bảng.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: Phát triển năng lực tự học và năng lực tìm hiểu đời sống.

b) Nội dung: 
- Tìm hiểu kĩ thuật trồng nấm mộc nhĩ thông qua mục“Em có biết”
- Thực hành quan sát sự hình thành nấm bằng cách để những mẩu bánh mì, cơm, khoai ở nhiệt độ phòng khoảng 4-6 ngày và quan sát sự hình thành của nấm mốc trên đồ ăn.

c) Sản phẩm: 
- Mục “Em có biết”

- HS có được mẫu vật là mẩu bánh mì, cơm hoặc khoai, … đã lên nấm mốc của mình.

d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Học sinh đọc mục “em có biết”
- Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp phần thực hành quan sát nấm và nộp sản phẩm vào tiết sau.

Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Mỗi HS làm việc cá nhân thực hiện nhiệm vụ học tập.

Bước 3: Báo cáo kết quả  

- GV mời 1 HS trình bày sơ đồ tư duy để nhấn mạnh lại nội dung bài học.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đánh giá kết quả của HS.
· HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Chuẩn bị Bài 19:Đa dạng thực vật

Ngày soạn:…………..
BÀI 19. ĐA DẠNG THỰC VẬT

Thời gian thực hiện: 03 tiết

Dự kiến thời lượng cho các hoạt động

	Tiết 70:

Ngày dạy:


	Hoạt động 1: Xác định nội dung, nhiệm vụ bài học: tìm hiểu về sự đa dạng của thực vật thông qua các nhóm thực vật.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1: Xác định tên gọi của các nhóm thực vật và đặc điểm phân chia

	Tiết 71:

Ngày dạy:
	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu đặc điểm của các nhóm Thực vật (Rêu, Dương xỉ)



	Tiết 72:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu đặc điểm của các nhóm Thực vật (Hạt trần, Hạt kín)

Hoạt động 3: Luyện tập

Hoạt động 4: Vận dụng


I. MỤC TIÊU

1. Năng lực: 

1.1. Năng lực chung

· Năng lực tự chủ và tự học: đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, chủ động theo dõi sự hướng dẫn của GV, chủ động trao đổi ý kiến với bạn để xác định rõ yêu cầu, các nhiệm vụ, cách thức thực hiện các hoạt động học tập, chủ động thực hiện nhiệm vụ của cá nhân và của nhóm.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận nhóm để hoàn thiện nhiệm vụ học tập; trao đổi kết quả quan sát, rút ra nhận xét và hoàn thiện phiếu học tập.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tăng cường quan sát thế giới Thực vật trong tự nhiên và xếp được chúng vào các nhóm tương ứng; dựa trên đặc điểm của các nhóm Thực vật chủ động và có các biện pháp trồng và chăm sóc hợp lí Thực vật.
1.2. Năng lực khoa học tự nhiên

· Nhận thức khoa học tự nhiên: nhận biết, trình bày và phân biệt được đặc điểm cơ bản của các nhóm Thực vật; nhận xét nêu được sự tiến hóa giữa các nhóm Thực vật.
· Tìm hiểu tự nhiên: thực hiện quan sát một số đại diện điển hình của các nhóm Thực vật; ghi chép lại kết quả quan sát, trình bày và phân tích được kết quả quan sát; quan sát, tìm hiểu, nhận dạng và xếp nhóm các đại diện Thực vật ở địa phương, xung quanh HS.
· Vận dụng kiến thức: tăng cường quan sát, nhận dạng thực vật trong tự nhiên và xếp được chúng vào các nhóm Thực vật tương ứng; chủ động và có các biện pháp trồng và chăm sóc hợp lí Thực vật dựa trên hiểu biết về đặc điểm sinh học của chúng.
2. Phẩm chất: 
Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:

· Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ học tập.

· Trung thực, cẩn thận khi quan sát mẫu vật. 
· Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, tự giác thực hiện các nhiệm vụ học tập của cá nhân và phối hợp tích cực với các thành viên trong nhóm.

- Yêu quý Thực vật, tích cực, chủ động bảo vệ môi trường sống của Thực vật, trồng và chăm sóc hợp lí cây xanh.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Hình ảnh: 

+ Sơ đồ các nhóm Thực vật.

+ Rêu tường, dương xỉ, một số loài Dương xỉ thường gặp, cây thông và rừng thông, cơ quan sinh sản của thông và một số đại diện Hạt trần (vạn tuế, trắc bách diệp,…) đại diện cây có hoa (cây bưởi, hoa hồng, bèo tấm,…).

- Mẫu vật: rêu tường, cây dương xỉ, đoạn cành lá thông, nón thông, cây có hoa (rau cải, hoa hồng,…- tùy điều kiện ở địa phương để sưu tầm mẫu vật).

- Phiếu học tập.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Đọc bài trước ở nhà. Tự tìm hiểu về các tài liệu trên internet có liên quan đến nội dung của bài học.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: XÁC ĐỊNH NỘI DUNG, NHIỆM VỤ BÀI HỌC: TÌM HIỂU VỀ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT THÔNG QUA CÁC NHÓM THỰC VẬT.

a) Mục tiêu: 
-Tạo hứng thú, xác định được các nhiệm vụ, nội dung cơ bản sẽ tìm hiểu trong bài học.

b) Nội dung: 
- HS dựa vào hiểu biết hiện có, tham gia trò chơi, kể tên các loài Thực vật, đưa ra cách phân chia thực vật thành các nhóm và nêu rõ cơ sở phân chia (theo quan điểm của HS).

c) Sản phẩm: Đáp án của HS, có thể:
- HS kể tên được các đại diện thực vật (cây phượng, cây rêu,…) tùy theo ý kiến của cá nhân.

- Phân loại thực vật thành các nhóm có đặc điểm giống nhau và nêu cơ sở phân chia (tùy theo ý kiến của HS):

+ Theo môi trường sống: thực vật ở nước, thực vật trên cạn.

+ Theo kích thước cơ thể: lớn, trung bình, nhỏ,…

+ Theo công dụng: cây ăn quả, cây dược liệu,… 

d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh nhất, ai đúng nhất?”

+ Hãy viết tên các đại diện thực vật vào giấy mà em biết.

+ Phân loại thực vật thành các nhóm và nêu cơ sở phân chia.

+ Dán các giấy ghi tên đại diện thực vật vừa kể được vào các nhóm tương ứng.

+ Kiểm tra, chỉnh sửa kết quả.

Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS liên hệ thực tế, dựa vào vốn hiểu biết tham gia trò chơi, nêu rõ quan điểm phân chia các nhóm thực vật. 
Bước 3: Báo cáo kết quả  

Xác định đúng các ví dụ thuộc thực vật và xếp được các đại diện thực vật kể tên vào các nhóm theo cách phân chia của HS.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV ghi lại ý kiến của HS ( xuất hiện mâu thuẫn: có quá nhiều cách phân chia các nhóm thực vật, có những đại diện không chỉ thuộc 1 nhóm mà còn thuộc nhiều nhóm dựa trên cách phân chia của HS ( dẫn dắt để HS quan tâm tới cách phân chia dựa theo đặc điểm: có mạch dẫn hoặc không có mạch dẫn; có hạt hoặc không có hạt; có hoa hoặc không có hoa ( tìm hiểu đa dạng thực vật thông qua các nhóm thực vật.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1: Xác định tên gọi của các nhóm thực vật và đặc điểm phân chia

a) Mục tiêu: 
- Kể tên và nêu được đặc điểm phân chia các nhóm Thực vật.

b) Nội dung: 
- HS quan sát hình 19.1. Các nhóm Thực vật, nêu tên các nhóm thực vật và đặc điểm phân chia.

c) Sản phẩm: 
- Câu trả lời của HS, dự kiến: 

+ Các nhóm TV: Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín. 

+ Đặc điểm phân chia: có hay không có mạch dẫn, có hạt hay không có hạt, có hoa hay không có hoa.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

+ Quan sát hình 19.1. Các nhóm Thực vật, trả lờ câu hỏi: Nêu tên các nhóm thực vật và đặc điểm phân chia.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

+ HS vận dụng kiến thức vừa học để trả lời câu hỏi tình huống

Bước 3: Báo cáo thảo luận:
Đại diện HS nêu ý kiến, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận:
+ GV nhấn mạnh các nhóm TV và đặc điểm phân chia.
	I. Các nhóm thực vật

- Thực vật được chia thành nhiều nhóm dựa trên các đặc điểm: có mạch dẫn hoặc không có mạch dẫn, có hạt hoặc không có hạt, có hoa hoặc không có hoa.

Cụ thể:

+ Rêu: không có mạch dẫn

+ Dương xỉ: có mạch dẫn, không có hạt

+ Hạt trần: có mạch dẫn, có hạt, không có hoa

+ Hạt kín: có mạch dẫn, có hạt, có hoa. 


Hoạt động 2.2: Tìm hiểu đặc điểm của các nhóm Thực vật

a) Mục tiêu: 

- Phân biệt được các nhóm thực vật: Thực vật không có mạch dẫn (Rêu); Thực vật có mạch dẫn và không có hạt (Dương xỉ); Thực vật có mạch dẫn, có hạt và không có hoa (Hạt trần); Thực vật có mạch dẫn, có hạt và có hoa (Hạt kín).

- Nêu được sự tiến hóa giữa các nhóm Thực vật.

b) Nội dung: 
- HS quan sát hình ảnh: rêu- cây rêu, cây dương xỉ, thông- rừng thông, nón thông, một số đại diện Hạt trần (vạn tuế, trắc bách diệp,…), đại diện cây có hoa (cây bưởi, hoa hồng, bèo tấm,…), thảo luận nhóm, hoàn thiện bảng sau trong Phiếu học tập:

Bảng: Đặc điểm các nhóm Thực vật

	Nội dung
	Rêu
	Dương xỉ
	Hạt trần
	Hạt kín

	Môi trường sống
	
	
	
	

	Đặc điểm cấu tạo và sinh sản
	
	
	
	

	Đại diện
	
	
	
	


c) Sản phẩm: 
- Ý kiến của nhóm thể hiện trong PHT và câu trả lời của HS.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

thực hiện theo nhóm 4HS, quan sát hình ảnh đại diện một số nhóm Thực vật, hoàn thiện Phiếu học tập (bảng: Đặc điểm của các nhóm Thực vật)- 10 phút.
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        Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

-HS quan sát hình ảnh, khai thác thông tin SGK, thảo luận nhóm, thống nhất ý kiến, hoàn thiện bảng trong PHT.

Bước 3: Báo cáo thảo luận:
Đại diện nhóm nêu ý kiến, nhóm khác nhận xét, bổ sung.

( GV y.c HS: Nêu rõ đặc điểm phân biệt các nhóm Thực vật từ đó thấy được sự tiến hóa giữa các nhóm Thực vật từ Rêu --- Dương xỉ --- Hạt trần --- Hạt kín.

( GV y.c quan sát kĩ hình ảnh cơ quan sinh sản của cây Hạt trần, cây Hạt kín: Vì sao gọi là cây Hạt trần, cây Hạt kín? Cây Hạt kín tiến hóa hơn hay cây Hạt trần tiến hóa hơn? Vì sao?

- HS dựa vào kết quả hoạt động nhóm, quan sát kĩ hình CQSS của cây Hạt trần, cây Hạt kín trả lời câu hỏi.
Bước 4: Kết luận:
+ GV chuẩn đáp án PHT
	II. Thực vật không có mạch dẫn (rêu)

- Rêu là thực vật nhỏ bé, thường mọc từng đám.

- Đăc điểm nhận biết: sống ở nơi ẩm ướt, có rễ, thân, lá giả, có túi bào tử.

III. Thực vật có mạch, không có hạt (dương xỉ)

- Đặc điểm cây dương xỉ: có thân, rễ; lá non cuộn tròn, sinh sản bằng bào tử, túi bào tử thường tập trung thành đốm nằm ở mặt dưới của lá.

- Dương xỉ thường phân bổ ở nơi đất ẩm, dưới tán rừng hoặc ven đường đi, bờ ruộng.

- Dương xỉ rất đa dạng, có nhiều loài khác nhau.

IV. Thực vật có mạch dẫn, có hạt, không có hoa (hạt trần)

- Hạt trần là nhóm thực vật có mạch dẫn, có hạt không được bao kín trong quả và không có hoa.

- Thông là cây hạt trần.

- Đặc điểm cây thông: cây thân gỗ, lá nhỏ hình kim, chưa có hạt, cơ quan sinh soản là nón, có hai loại nón là nón đực và nón cái.

V. Thực vật có mạch dẫn, có hạt và có hoa (hạt kín)

- Các đặc điểm nhận biết cây hạt kín: có rễ, thân, lá, có mạch dẫn, có hoa, quả, hạt; hạt được bao kín trong quả.


Bảng: Đặc điểm các nhóm Thực vật

	Nội dung
	Rêu
	Dương xỉ
	Hạt trần
	Hạt kín

	Môi trường sống
	Nơi ẩm ướt, thường mọc thành từng đám.
	Ưa ẩm, râm mát.
	Nhiều nơi (đb nơi có khí hậu mát mẻ, vùng ôn đới).
	Nhiều nơi.

	Đặc điểm cấu tạo và sinh sản
	Nhỏ bé, không có mạch dẫn, có thân và lá, rễ giả, không có hạt, không có hoa.

- Sinh sản bằng bào tử.
	Có mạch dẫn, có thân, lá và rễ thật, không có hạt, không có hoa.

- Sinh sản bằng bào tử.
	Có mạch dẫn, có thân, lá và rễ thật, có hạt, không có hoa (nón là CQSS).

- Sinh sản bằng hạt (Hạt nằm lộ trên các lá noãn hở).
	Có mạch dẫn, có hạt, có hoa. Hạt được bao kín trong quả.

- Sinh sản bằng hạt (Hạt nằm trong quả).

	Đại diện
	Cây rêu tường
	Cây dương xỉ, rau bợ, bèo vẩy ốc,…
	Thông hai lá, trắc bách diệp,…


	Cây hoa hồng, phượng vĩ,…


+ GV nhấn mạnh: Mỗi nhóm TV có đặc điểm riêng. Các nhóm thực vật được sắp xếp theo chiều hướng tiến hóa, hoàn thiện về tổ chức cơ thể: Từ Rêu--- Dương xỉ--- Hạt trần--- Hạt kín. Thực vật Hạt kín là tiến hóa nhất nên rất phổ biến trên Trái đất, thích nghi được với các môi trường sống khác nhau.

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Phát triển được năng lực tự học, hệ thống, tổng kết, vận dụng kiến thức bài học, tự đánh giá, hoàn thiện bài tập.

b) Nội dung: HS tổng hợp, vận dụng kiến thức bài học:

+ Tiến hành sắp xếp các đại diện Thực vật kể được từ hoạt động trò chơi khởi động vào các nhóm Thực vật đã học và giải thích.

+ Hoàn thiện bảng 19.1:Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa thực vật Hạt trần với thực vật Hạt kín.

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS, dự kiến:

+ HS sắp xếp lại chính xác các Thực vật đã kể tên được vào các nhóm Thực vật vừa được học và giải thích.

+ Đáp án bảng 19.1: 


	Đặc điểm
	Thực vật Hạt trần
	Thực vật Hạt kín

	Cơ quan sinh dưỡng
	Rễ
	Có
	Có

	
	Thân
	Có
	Có

	
	Lá
	Có
	Có

	Cơ quan sinh sản
	Nón
	Có
	Không

	
	Hoa
	Không
	Có

	
	Quả
	Không
	Có

	
	Hạt
	Có
	Có


d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: 

- GV y.c HS dựa vào kiến thức đã học: 

+ Tiến hành sắp xếp các đại diện Thực vật kể được từ hoạt động trò chơi khởi động vào các nhóm Thực vật đã học và giải thích.

+ Hoàn thiện bảng 19.1:Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa thực vật Hạt trần với thực vật Hạt kín.

Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ:
- HS vận dụng kiến thức bài học, thực hiện sắp xếp lại chính xác các thực vật vào các nhóm, nêu ý kiến giải thích và hoàn thiện bảng 19.1.

Bước 3: Báo cáo: 

Đại diện HS nêu ý kiến, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận:HS: nhận xét, đánh giá kết quả, chuẩn đáp án.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: Phát triển năng lực tự học, vận dụng kiến thức bài học, tăng cường quan sát thực vật trong tự nhiên và thực hành phân nhóm Thực vật, đề xuất được cách chăm sóc dựa vào hiểu biết về đặc điểm của các nhóm Thực vật.

b) Nội dung: HS làm việc cá nhân liên hệ kiến thức bài học, quan sát và giới thiệu được một số Thực vật ở xung quanh em, thực hành phân chia chúng vào các nhóm, đề xuất được những lưu ý trong việc chăm sóc để cây phát triển khỏe mạnh.

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS theo cấu trúc: 

+ Đại diện cây gì…? Đặc điểm môi trường sống…? Cây này được xếp vào nhóm Thực vật nào…? Cách chăm sóc cần lưu ý những gì…?

d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS: liên hệ kiến thức bài học, quan sát và giới thiệu được một số Thực vật ở xung quanh em, thực hành phân chia chúng vào các nhóm, đề xuất được những lưu ý trong việc chăm sóc để cây phát triển khỏe mạnh (Đại diện cây gì…? Đặc điểm môi trường sống…? Cây này được xếp vào nhóm Thực vật nào…? Cách chăm sóc cần lưu ý những gì…?)

Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Mỗi HS làm việc cá nhân thực hiện nhiệm vụ học tập.

Bước 3: Báo cáo kết quả  

- GV mời 1 HS trình bày sơ đồ tư duy để nhấn mạnh lại nội dung bài học.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đánh giá kết quả của HS.
· HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ôn lại các kiến thức đã học của kỳ 1.
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